
 

 

   TÒA ÁN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

QUẬN NGŨ HÀNH SƠN                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
       TP. ĐÀ NẴNG   

 Bản án số: 22/2025/HS-ST 

 Ngày: 27-02-2025 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Trần Công Hoan 

- Các Hội thẩm nhân:  

 1. Ông Huỳnh Bá Tiến – Phó chủ tích Hội Nông dân quận Ngũ Hành Sơn, TP 

Đà Nẵng 

  2. Ông Lê Xuân Thành – Phó bí thư quận đoàn quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang – Thư ký Tòa án nhân dân 

quận Ngũ Hành Sơn, Tp.Đà Nẵng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận Ngũ Hành Sơn, Tp Đà Nẵng tham 

gia phiên toà: Bà Nguyễn Thanh Trà - Kiểm sát viên. 

         Ngày 27 tháng 02 năm 2025 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Ngũ Hành Sơn, 

TP ., xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 09/2025/TLST– HS 

ngày 29 tháng 01 năm 2025, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

09/2025/QĐXXST-HS ngày 07 tháng 02 năm 2025, đối với bị cáo:  

    NGUYỄN PHÚ L – SN: 06/3/1993 - Tại Đà Nẵng;  

Nơi ĐKNKTT: Số A P, phường M, quận S, TP Đà Nẵng; nghề nghiệp: Kinh doanh; 

trình độ học vấn: 8/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; con ông 

Nguyễn Văn L1 và bà Lê Thị N; bị cáo có vợ là Tưởng Thị Bích N1 và có 01 con 

sinh năm 2020; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị hiện đang tại ngoại - Có mặt tại 

phiên tòa. 

* Người bị hại: Em Phạm Thị Lin Đ – Sinh ngày 17/12/2008 

Người đại diện hợp pháp cho cháu Lin Đ, bà Phan Thị Mỹ L2 – SN: 1984 

Cùng trú tại: 7 H, phường H, quận H, TP Đà Nẵng - Em L và bà Phan Thị Mỹ L2 

đều vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 



 

 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Khoảng 16 giờ 00 phút ngày 28/10/2024, Nguyễn Phú L ngồi nhậu cùng với 

các anh: Hồ Thăng L3 (sinh năm 1984, trú tại: Tổ E, P.M, Q . N), Hồ Thanh Trường 

T (sinh năm 1994, trú tại: P . M, Q . N) tại số B đường N, P . M, Q . N thì thấy em 

Phạm Thị Lin Đ đi bộ ngang qua. Lúc này, L đi ra và rủ em Lin Đ vào ngồi nhậu 

cùng với L. Em Lin Đ đi vào để túi xách phía sau ghế và ngồi cạnh L. Trong lúc 

nhậu, L choàng tay qua vai ôm em Lin Đ. Khoảng 19 giờ cùng ngày, L thanh toán 

tiền nhậu, cầm túi xách của em Lin Đ ra để vào hàng ghế sau xe ô tô BKS: 43C2 -

7311 rồi mở cửa xe để em Lin Đ lên ngồi ghế phụ và điều khiển xe rời khỏi quán. 

Khi đi đến khu vực trước chung cư C, đường M (thuộc: P.M, Q . N), L dừng xe lại, 

chồm người qua hôn, sờ vào ngực của em Lin Đ rồi nói em Lin Đ trèo ra hàng ghế 

sau cởi quần áo ra. Sau đó, em Lin Đ và L lần lượt trèo ra hàng ghế sau và tự cởi 

quần áo của mỗi người ra. Lúc này, Lộc hôn vào ngực của em Lin Đ và cho dương 

vật vào âm đạo của em Lin Đ thực hiện hành vi giao cấu với em Lin Đ. Một lát sau, 

do mệt nên L dừng lại và cả hai mặc quần áo vào. Sau đó, L chở em Lin Đ đến ngã 

tư đường L và đường Đ, P.M rồi để em Lin Đ xuống xe (em Lin Đ quên lấy túi xách) 

còn L đi về nhà. Khoảng 20 giờ cùng ngày, em Lin Đ đến Công an phường M, quận 

N trình báo vụ việc. Đến 01 giờ ngày 29/10/2024, Công an phường M mời L lên làm 

việc và L khai nhận hành vi giao cấu với em Lin Đ.  

* Đồ vật, tài liệu tạm giữ 

- Tạm giữ của em Lin Đ: 

+ 01 quần lót màu đen; 

+ 01 khoác bông màu xám; 

+ 01 váy liền màu đen; 

- Tạm giữ của L: 

+ 01 xe ô tô nhãn hiệu Ford Ranger, màu trắng, BKS: 43C-273.11 cùng 01 

giấy đăng ký xe ô tô. 

+ 01 áo thun màu đen; 

+ 01 quần đùi thun màu đen; 

+ 01 quần lót đùi màu xanh sọc hồng hiệu Jockey; 

+ 01 túi xách màu đen bên trong có: 01 cục sạc điện thoại, 01 hộp kính màu 

xanh, 01 kính mắt màu đen, 01 bịch ni lông dầu gội đầu, 01 bàn chải đánh răng, 01 

hộp kẹo mentos, 01 hộp đựng thuốc bên ngoài có chữ dua slem và số tiền 

1.030.000đ. 

 + Tạm giữ trong xe ô tô BKS: 43C-273.11: Mẫu lông (tóc), 02 mảnh giấy 

màu trắng dính băng keo, 02 que tăm bông, 01 miếng khăn giấy màu trắng có dính 

tạp chất màu vàng. 



 

 

Tại kết luận giám định xâm hại tình dục số 19 ngày 01/11/2024 của Trung tâm 

P.Đà Nẵng đối với em Phạm Thị Lin Đ xác định:  

- Bộ phận sinh dục ngoài và màng trinh: Bộ phận sinh dục ngoài và tầng sinh 

môn không thấy tổn thương. Màng trinh hoa khế, chun giãn, không thấy vết rách cũ, 

không thấy vết rách mới. 

- Tình trạng tổn thương trên cơ thể và xếp tỷ lệ tổn thương cơ thể: Không. 

- Các dấu vết thương tích, cơ chế hình thành thương tích, các bệnh lý lây 

truyền qua đường tình dục, sự có thai: Không 

Tại kết luận số 2759 ngày 08/01/2024 của Phân viện Khoa học kỹ thuật hình 

sự tại TP.Đà Nẵng giám định các mẫu thu được trong ô tô BKS: 43C2 -7311 như 

sau: 

- Mẫu lông (tóc) do không có gốc nên không giám định được AND nên không 

truy nguyên được đối tượng. 

- Trên một mảnh giấy màu trắng và trên mảnh giấy màu trắng dính băng keo 

có ADN của Phạm Thị Lin Đ, không có ADN của Nguyễn Phú L. 

- Trên khăn giấy màu trắng và tạp chất màu vàng không có ADN  

- Trên 01 que tăm bông có ADN của Phạm Thị Lin Đ và Nguyễn Phú L. 
 

         Với nội dung vụ án như trên, tại bản cáo trạng số: 09/CT-VKS-NHS ngày 

17/01/2025 của Viện kiểm sát nhân dân quận Ngũ Hành Sơn thì bị cáo Nguyễn Phú 

L bị truy tố về tội: “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” theo khoản 

1 Điều 145 của Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Ngũ Hành Sơn TP. Đà 

Nẵng thực hành quyền công tố nhà nước vẫn giữ nguyên quan điểm đã truy tố 

Nguyễn Phú L về tội danh như đã nói trên và đề nghị Hội đồng xét xử: 

- Áp dụng điểm khoản 1 Điều 145;  điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 

65 Bộ luật hình sự, xử phạt Nguyễn Phú L từ 18 tháng đến 24 tháng tù nhưng cho 

hưởng án treo. Thời gian thử thách từ 36 tháng đến 48 tháng. 

* Về vật chứng: Cơ quan CSĐT Công an Q.Ngũ Hành S đã trả lại cho em 

Lin Đa 01 túi màu đen bên trong có: 01 cục sạc điện thoại, 01 hộp kính màu xanh, 

01 kính mắt màu đen, 01 bịch ni lông dầu gội đầu, 01 bàn chải đánh răng, 01 hộp 

kẹo mentos, 01 hộp đựng thuốc bên ngoài có chữ dua slem và số tiền 1.030.000đ. 

- Đề nghị tuyên tịch thu tiêu huỷ: 01 quần lót màu đen; 01 khoác bông màu 

xám; 01 váy liền màu đen; 01 áo thun màu đen; 01 quần đùi thun màu đen; 01 quần 

lót đùi màu xanh sọc hồng hiệu Jockey và 03 bì niêm phong màu trắng kèm theo kết 



 

 

luận giám định số 2759 của Phân viện kỹ thuật hình sự tại Đà Nẵng bên trong có 

chứa các mẫu gửi giám định cùng bao gói mẫu. 

- Đề nghị tuyên trả lại 01 xe ô tô nhãn hiệu Ford Ranger, màu trắng, BKS: 

43C-273.11 cùng 01 giấy đăng ký xe ô tô cho Nguyễn Phú L. 

* Về dân sự: Nguyễn Phú L đã bồi thường cho em L4 Đa số tiền 

100.000.000đ. Em Lin Đ và người giám hộ của em Lin Đ không có yêu cầu bồi 

thường gì thêm. 
 

Bị cáo nói lời nói sau cùng: Bị cáo xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

[1] Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, 

Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố xét xử: Trong quá trình điều tra, truy 

tố và xét xử, các Cơ quan tiến hành tố tụng và những người tiến hành tố tụng đã thực 

hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự 

và những người tham gia tố tụng không có ý kiến khiếu nại gì nên HĐXX không 

xem xét. 
      

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh 

tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  
 

Khoảng 19 giờ ngày 28/10/2024, sau khi nhậu cùng với nhóm bạn tại số B, 

đường N thì Nguyễn Phú L điều khiển xe ô tô BKS: 43C-273.11 chở em Phạm Thị 

Lin Đ (15 tuổi 10 tháng 11 ngày) đi đến khu vực trước chung cư C, đường M (thuộc: 

P.M, Q.N) rồi thực hiện hành vi giao cấu với em Lin Đ. 
 

  [2] Xét tính chất vụ án, hành vi phạm tội và nhân thân của bị cáo thì thấy: 

 Bị cáo là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự. Lẽ ra, bị cáo phải cố 

gắng để trở thành người công dân tốt, có tình cảm trong sáng và biết tuân theo pháp 

luật. Nhưng bị cáo đã không làm được điều đó mà vì ham muốn dục vọng tầm 

thường, bị cáo đã quan hệ tình dục với em Lin Đ mặc dù em Lin Đ là người dưới 16 

tuổi. Ở độ tuổi này, em Lin Đ chưa phát triển đầy đủ về thể trạng cũng như còn rất 

hạn chế về mặc tâm sinh lý.  

Hành vi của bị cáo đã để lại cho người bị hại sự tổn hại về tinh thần cũng như 

sức khỏe tâm sinh lý, làm ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của người chưa 

thành niên và để lại hệ quả xấu cho gia đình và xã hội nên Viện kiểm sát nhân dân 

quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng đã truy tố bị cáo theo khoản 1 Điều 145 Bộ luật 

Hình Sự và đề nghị mức hình phạt như trên là đúng người, đúng tội và có căn cứ 

pháp luật.  



 

 

Hội đồng xét xử xét thấy, cần xử phạt bị cáo một mức hình phạt đúng với tính 

chất, mức độ hành vi bị cáo gây ra mới có tác dụng giáo dục đối với bị cáo và răn đe 

các đối tượng khác có hành vi tương tự. 

Song xét thấy, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai 

báo; ăn năn hối hận, bị cáo cũng đã bồi thường tổn thất tinh thần cho người bị hại 

và đại diện gia đình của người bị hại cũng đã có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị 

cáo, nên cần áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm 

b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự để giảm cho bị cáo một phần hình 

phạt mà lẽ ra bị cáo phải chịu. 

Từ những nhận định ở trên, HĐXX xét thấy không cần thiết phải xử cách ly bị 

cáo ra ngoài xã hội mà cần áp dụng Điều 65 Bộ luật hình sự để tạo điều kiện cho bị 

cáo được cải tạo, giáo dục tại địa phương thể hiện sự khoan hồng của pháp luật đối 

với bản thân bị cáo cũng là thoả đáng. 

[3] Về vật chứng: Cơ quan CSĐT Công an Q.Ngũ Hành S đã trả lại cho em 

Lin Đa 01 túi màu đen bên trong có: 01 cục sạc điện thoại, 01 hộp kính màu xanh, 

01 kính mắt màu đen, 01 bịch ni lông dầu gội đầu, 01 bàn chải đánh răng, 01 hộp 

kẹo mentos, 01 hộp đựng thuốc bên ngoài có chữ dua slem và số tiền 1.030.000đ là 

có căn cứ nên HĐXX không đề cập đến. 

- Đối với: 01 quần lót màu đen; 01 khoác bông màu xám; 01 váy liền màu 

đen; 01 áo thun màu đen; 01 quần đùi thun màu đen; 01 quần lót đùi màu xanh sọc 

hồng hiệu Jockey và 03 bì niêm phong màu trắng kèm theo kết luận giám định số 

2759 của Phân viện kỹ thuật hình sự tại Đà Nẵng bên trong có chứa các mẫu gửi 

giám định cùng bao gói mẫu, xét thấy cần tuyên tịch thu tiêu hủy. 

- Đối với: 01 xe ô tô nhãn hiệu Ford Ranger, màu trắng, BKS: 43C-273.11 

cùng 01 giấy đăng ký xe ô tô xét thấy cần tuyên trả lại cho Nguyễn Phú L. 

[4] Về dân sự: Nguyễn Phú L đã bồi thường cho em L4 Đa số tiền 

100.000.000đ. Em Lin Đ và người giám hộ của em Lin Đ không có yêu cầu bồi 

thường gì thêm nên HĐXX không xem xét. 

  [5] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí Hình sự sơ thẩm theo quy định của 

pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

[1] Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Phú L phạm tội: “Giao cấu với người từ đủ 13 

tuổi đến dưới 16 tuổi”.  



 

 

Căn cứ: Khoản 1 Điều 145; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 của 

Bộ luật hình sự. 

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Phú L 24 (hai mươi bốn) tháng tù, nhưng cho hưởng 

án treo. Thời gian thử thách là 48 tháng kể từ ngày tuyên án, ngày 27/02/2025. 

Giao bị cáo về Ủy ban nhân dân phường M, quận S, TP Đà Nẵng giám sát giáo 

dục trong suốt thời gian thử thách.  

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 

theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết 

định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án cho 

hưởng án treo. 

[2] Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật Tố tụng 

hình sự: 

- Tuyên tịch thu tiêu hủy: Đối với: 01 quần lót màu đen; 01 khoác bông màu 

xám; 01 váy liền màu đen; 01 áo thun màu đen; 01 quần đùi thun màu đen; 01 quần 

lót đùi màu xanh sọc hồng hiệu Jockey và 03 bì niêm phong màu trắng kèm theo kết 

luận giám định số 2759 của Phân viện kỹ thuật hình sự tại Đà Nẵng bên trong có 

chứa các mẫu gửi giám định cùng bao gói mẫu. 

- Tuyên trả lại cho Nguyễn Phú L: 01 xe ô tô nhãn hiệu Ford Ranger, màu 

trắng, BKS: 43C-273.11 cùng 01 giấy đăng ký xe ô tô. 

 (Vật chứng trên hiện đang được lưu giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự quận 

Ngũ Hành Sơn, theo biên bản giao nhận vật chứng lập ngày 13/02/2025). 

   [3] Về án phí: Áp dụng Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án: 

Buộc bị cáo Nguyễn Phú L phải chịu 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí 

Hình sự sơ thẩm. 

Án xử công khai sơ thẩm, báo cho người tham gia tố tụng có mặt tại phiên tòa 

biết, có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm, ngày 

27/02/2025.  

    Riêng những người tham gia tố tụng vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo 

bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hợp lệ. 
 

Nơi nhận:                                                      TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- VKSND quận NHS;                                        THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN 

TÒA 
- VKSND TP. Đà Nẵng; 

- Công an TP Đà Nẵng; 



 

 

- Chi cục THADS quận NHS; 

- Những người tham gia tố tụng; 

- Lưu.                                                                                               Trần Công Hoan 
 

 

 

 
 


